
 TOØA AÙN NHAÂN DAÂN QUAÄN 4    COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 

 THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH    Ñoäc laäp   -   Töï do   -   Haïnh phuùc 

 

Baûn aùn soá: 47/2019/DS-ST 

Ngaøy: 05/5/2021 

V/v Tranh chấp hợp đồng  

tín dụng.                                             

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 4 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa:  Bà Võ Thị Bảo Trân 

Các Hội thẩm nhân dân:   1. Bà Đinh Kim Hoàng 

2. Bà Lê Thị Kim Lệ 

Thư ký phiên tòa: Ông Tạ Mạnh Hùng - Thư ký Tòa án nhân dân Quận 4, Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên 

tòa: Bà Phạm Thị Lý - Kiểm sát viên.  

        Trong ngaøy 05 thaùng 5 naêm 2021 taïi phoøng xöû aùn Toøa aùn nhaân daân Quaän 4 xeùt 

xöû sô thaåm coâng khai vuï aùn daân söï thuï lyù soá: 122/2020/TLST – DS ngày 19 tháng 10  năm 

2020 veà “Tranh chấp Hôïp ñoàng tín dụng” theo Quyeát ñònh ñöa vuï aùn ra xeùt xöû soá 

139/2021/QÑXX - ST ngaøy 23 thaùng 3 naêm 2021 và Quyết định hoãn phiên tòa số 

183/2021/QĐST-HPT ngày 14 tháng 4 năm 2021, giöõa:         

Nguyên đơn: Ngân hàng N. 

Trụ sở: số X, phường A, quận Đ, Thành phố H 

ĐCLL: Y, phường B, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Phạm C- chức danh: cán bộ pháp chế NHN - 

chi  nhánh E. 

(Văn bản ủy quyền số 1284/NHN-GUQ  ngày 22 tháng 9 năm 2020) 

(Có đơn đề nghị xét xử mặt).  

Bị đơn: Ông Hoàng B.  

Ñòa chæ: Z , Phöôøng C, Quaän 4, Thành phố Hồ Chí Minh. 

          (Tống đạt hợp lệ ñeán laàn thöù hai mà vẫn vắng mặt không lý do) 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Taïi ñôn khôûi kieän ngaøy 01/6/20217 cuûa Ngân hàng N (vieát taét laø Ngân hàng) vaø 

các caùc lôøi khai tiếp theo trong quá trình giải quyết vụ án cuûa ngöôøi ñaïi dieän uûy quyeàn 

laø oâng Phạm C trình baøy:  

Ngày 21/01/2011 Ngân hàng N– Chi nhánh E và ông Hoàng B có ký Hợp đồng tín 

dụng số 1603-LAV-201100022 với số tiền vay là 50.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi 

triệu đồng); 
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Mục đích sử dụng tiền vay: Mua sắm tiêu dùng; Lãi suất 18,5%/năm tại thời điểm 

ký Hợp đồng tín dụng; Thời hạn vay là 24 tháng; Phương thức trả nợ gốc 12 tháng/lần, lãi 

trả hàng tháng, lãi suất nợ quá hạn là 150% so với lãi suất vay thỏa thuận; Nhận nợ một 

lần vào ngày 21/01/2011; Ngày trả nợ cuối cùng vào ngày 21/01/2013. Lãi suất điều 

chỉnh với dư nợ còn lại là 9,5%; Lãi suất quá hạn 0,095%. Cho vay không có tài sản bảo 

đảm. 

Hiện tại, ông Hoàng B đã vi phạm cam kết nợ trong hợp đồng tín dụng, không còn 

khả năng trả nợ cho ngân hàng N. Tính đến thời điểm hiện nay, ông B còn đang nợ tại 

Ngân hàng N, tính từ ngày 15/12/2012 đến ngày 05/05/2021 cụ thể: 

- Số tiền gốc: 11.550.000 đồng (Bằng chữ: Mười một triệu năm trăm năm mươi 

ngàn đồng). 

- Số tiền lãi trong hạn: 9.704.422 đồng. 

- Lãi quá hạn: 92.230 đồng 

- Tổng cộng: 21.346.651 đồng 

Nguyên đơn yêu cầu Tòa án Nhân dân Quận 4 xem xét: Buộc ông Hoàng B thanh 

toán toàn bộ số tiền nợ cho Ngân hàng N, tính từ ngày 15/12/2012 đến ngày 05/05/2021 

là 21.346.651 đồng. 

Thời hạn thanh toán : ngay khi bản án có hiệu lực pháp luật. 

  Ngoài ra, ông B còn phải tiếp tục thanh toán số tiền lãi phát sinh cho đến khi trả 

hết nợ gốc và lãi suất quá hạn mà các bên thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng đã ký kết 

và đã điều chỉnh lãi suất dư nợ còn lại là 9,5%, lãi suất quá hạn 0.095%. 

Trường hợp ông Hoàng B không thanh toán nợ hoặc trả nhưng không đầy đủ, Ngân hàng 

có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án có thẩm quyền phát mãi các tài sản do ông Hoàng B 

là chủ sở hữu, quản lý và sử dụng theo quy định pháp luật để ngân hàng thu hồi nợ. 

Hợp đồng ký kết giữa nguyên đơn và ông Hoàng B với mục đích vay tiêu dùng cá 

nhân nên nguyên đơn chỉ khởi kiện yêu cầu cá nhân ông Hoàng Bphải thanh toán toàn bộ 

số tiền còn nợ nêu trên ngay khi bản án có hiệu lực pháp luật mà không yêu cầu người 

thân của ông B phải chịu trách nhiệm liên đới trả nợ cho nguyên đơn. 

Sau khi thụ lý đơn khởi kiện của Ngân hàng N, Tòa án đã thực hiện việc tống đạt 

đầy đủ, hợp lệ các văn bản tố tụng cho ông Hoàng B, như: Thông báo thụ lý vụ án, Giấy 

triệu tập, các Thông báo phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận và công khai chứng cứ 

và hòa giải, Quyết định đưa vụ án ra xét xử, Quyết định hoãn phiên tòa và giấy triệu tập 

xét xử đến lần thứ hai nhưng ông Hoàng B không có văn bản trình bày ý kiến đối với yêu 

cầu khởi kiện của ngân hàng, không nộp tài liệu chứng cứ và không đến Tòa án lần nào, 

do đó Tòa án không ghi được lời khai của ông Hoàng B cũng như không tiến hành hòa 

giải được. Đồng thời, đại diện nguyên đơn là ông Phạm C có đơn xin xét xử vắng mặt nên 

tòa án tiến hành xét xử vắng mặt nguyên đơn, bị đơn theo thủ tục chung. 

Tại phiên tòa: 

Bị đơn là ông Hoàng B đã được Tòa án triệu tập hợp lệ tham gia phiên tòa đến lần thứ 

hai, nhưng v n vắng mặt không có lý do. Đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn là ông Phạm 

C có đơn đề nghị xét xử vắng mặt nhưng trong bản khai v n giữ nguyên yêu cầu khởi 

kiện ban đầu nên tòa án tiến hành xét xử vắng mặt nguyên đơn, bị đơn theo quy định của 

pháp luật. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu ý kiến:  
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Về thủ tục tố tụng: Qua kiểm sát việc tuân theo pháp luật tố tụng kể từ khi thụ lý 

vụ án cho đến tại phiên tòa, Thẩm phán, Hội đồng xét xử và những người tham gia tố 

tụng đã thực hiện đúng quy định của pháp luật.  

Về nội dung:  

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng tín dụng số 1603-LAV-201100022 ngày 

21/01/2011 như nguyên đơn trình bày, ông Hoàng B đã vi phạm cam kết thanh toán đã ký 

với nguyên đơn. Các khoản nợ tín dụng đã quá hạn thanh toán. Nguyên đơn đã thông báo 

và liên hệ nhiều lần nhưng ông Bình v n chưa trả nợ. Do ông Hoàng B vi phạm nghĩa vụ, 

thời hạn thanh toán theo hợp đồng đã ký kết, nên đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu 

cầu của nguyên đơn. 
     

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên 

tòa và ý kiến phát biểu của đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 4, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Hội đồng xét xử nhận định: 

Về thủ tục tố tụng: 

Xét, Ngân hàng N khởi kiện yêu cầu ông Hoàng B có trách nhiệm thanh toán cho 

ngân hàng số tiền nợ phát sinh từ Hợp đồng tín dụng số 1603-LAV-201100022 ngày 

21/01/2011 với mục đích sử dụng vốn là tiêu dùng cá nhân, như vậy đây là vụ án dân sự; 

ông Hoàng B có địa chỉ cư trú tại Quận 4, nên vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa 

án nhân dân Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định tại Điều 26, điểm a khoản 1 

Điều 35 và điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. 

Đại diện nguyên đơn là ông Phạm C có đơn đề nghị xét xử vắng mặt, bị đơn là ông 

Hoàng B đã được Tòa án triệu tập hợp lệ tham gia phiên tòa đến lần thứ hai nhưng v n 

vắng mặt không có lý do nên căn cứ khoản 2 Điều 227 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 

2015, Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt nguyên đơn và bị đơn theo thủ tục chung. 

Về yêu cầu khởi kiện:  

Căn cứ vào yêu cầu khởi kiện và chứng cứ Ngân hàng N xuất trình là bản chính 

Hợp đồng tín dụng số 1603-LAV-201100022 ngày 21/01/2011 có chữ ký của ông Hoàng 

B có cơ sở xác định ông Hoàng B có ký kết Hợp đồng tín dụng số 1603-LAV-201100022 

ngày 21/01/2011 với Ngân hàng N   để vay tiền đúng như nguyên đơn trình bày. Việc thỏa 

thuận giữa các bên là phù hợp theo quy định tại khoản 2 Điều 91, điểm a khoản 3 Điều 98 

của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010. 

Quá trình thực hiện hợp đồng, đối với Hợp đồng tín dụng số 1603-LAV-201100022 

ngày 21/01/2011 ông B đã thanh toán cho Ngân hàng từ khi vay cho đến ngày vi phạm là 

38.450.000 đồng; Kể từ ngày 22/01/2013 trở đi, ông B không thanh toán thêm cho Ngân 

hàng bất cứ khoản nào nữa. Ngân hàng đã nhắc nợ nhiều lần nhưng ông B v n vi phạm 

nghĩa vụ trả nợ, Ngân hàng đã có thông báo thu hồi nợ trước hạn. Như vậy, ông B đã vi 

phạm nghĩa vụ thanh toán tiền vay và lãi hàng tháng mà các bên đã thỏa thuận tại Điều 6 của 

Hợp đồng tín dụng số 1603-LAV-201100022 ngày 21/01/2011 mà các bên đã ký kết. Cho 

nên, Ngân hàng khởi kiện yêu cầu Tòa án buộc ông B thanh toán toàn bộ số tiền nợ với thời 

hạn trả một lần ngay khi bản án có hiệu lực pháp luật là có cơ sở để chấp nhận.  

Ngoài ra, Hợp đồng ký kết giữa nguyên đơn và ông Hoàng B với mục đích vay 

tiêu dùng cá nhân nên nguyên đơn chỉ khởi kiện yêu cầu cá nhân ông Hoàng B phải thanh 

toán toàn bộ số tiền còn nợ nêu trên ngay khi bản án có hiệu lực pháp luật mà không yêu 
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cầu người thân của ông B phải chịu trách nhiệm liên đới trả nợ cho nguyên đơn là có cơ 

sở để chấp nhận. 

Về án phí dân sự sơ thẩm:  

Do yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn được chấp nhận, nên bị đơn phải chịu toàn 

bộ án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch trên số tiền phải thanh toán cho nguyên đơn; Hoàn 

trả lại số tiền tạm ứng án phí cho nguyên đơn theo quy định tại Điều 147 Bộ luật Tố tụng 

dân sự năm 2015, Luật phí và lệ phí năm 2015 và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 của  y ban thường vụ Quốc hội. 
 

      Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

 

- Căn cứ vào khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, Điều 

147, khoản 2 Điều 227, Điều 228, khoản 2 Điều 244, Điều 271 và Điều 273 của Bộ luật 

Tố tụng dân sự năm 2015; 

- Căn cứ vào Điều 290, Điều 471, Điều và 474 của Bộ luật dân sự năm 2005; 

- Căn cứ vào Điều 468 và Điều 688 của Bộ luật Dân sự năm 2015; 

- Căn cứ khoản 2 Điều 91, điểm a khoản 3 Điều 98 Luật các Tổ chức tín dụng năm 

2010. 

-Căn cứ vào Luật phí và lệ phí năm 2015; Nghị quyết số 326 2016  BTVQH14 

ngày 30 12 2016 của  y ban thư ng vụ Quốc hội  

- Căn cứ vào Luật Thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2014.          

Tuyên xử: 

1.Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là Ngân hàng Nông 

Nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam. 

Buộc ông Hoàng B có trách nhiệm thanh toán cho Ngân hàng N toàn bộ số tiền nợ 

phát sinh từ Hợp đồng tín dụng số 1603-LAV-201100022 ngày 21/01/2011 tính từ ngày 

15/12/2012 đến ngày 05/05/2021 là 21.346.651 đồng (Trong đó bao gồm: Nợ gốc: 

11.550.000 đồng; Nợ lãi trong hạn: 9.704.422 đồng; Nợ lãi quá hạn: 92.230 đồng) 

Thời hạn thanh toán: một lần ngay khi bản án có hiệu lực pháp luật. 

Kể từ ngaøy 06/5/2021 trở đi ông Hoàng B còn phải tiếp tục thanh toán số tiền lãi 

phát sinh cho đến khi trả hết nợ gốc và lãi suất quá hạn mà các bên thỏa thuận trong Hợp 

đồng tín dụng đã ký kết và đã điều chỉnh lãi suất dư nợ còn lại là 9,5%, lãi suất quá hạn 

0.095% cho đến khi ông B thöïc traû heát nôï vốn cho Ngân hàng N. 

Trường hợp ông Hoàng B không thanh toán nợ hoặc trả nhưng không đầy đủ, Ngân 

hàng N có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án có thẩm quyền phát mãi các tài sản do ông 

Hoàng Blà chủ sở hữu, quản lý và sử dụng theo quy định pháp luật để ngân hàng thu hồi 

nợ. 

Thi haønh taïi Cô quan thi haønh aùn daân söï coù thaåm quyeàn. 

2. Về án phí dân sự sơ thẩm: 

Ông Hoàng B phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là 1.067.333 (Một triệu không trăm 

sáu mươi bảy nghìn ba trăm ba mươi ba) đồng. 
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Hoàn trả lại số tiền tạm ứng án phí là 501.000 (Năm trăm lẻ một nghìn) đồng cho 

Ngân hàng N đã nộp theo biên lai số AG/2014/0007794 ngày 08/6/2017 của Chi cục Thi 

hành án dân sự Quận 4.  

3. Về quyền kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân và quyền kháng cáo của các 

đương sự:  

Viện kiểm sát nhân dân Quận 4 có quyền kháng nghị bản án này trong thời hạn 15 

(Mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án. 

Ngân hàng N và ông Hoàng B có quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 

(Mười lăm) ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân 

sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận 

thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc cưỡng chế thi hành án 

theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được 

thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 
 

                                                                       TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

                      THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

Nơi nhận: 

- Các đương sự; 

- TAND TP. HCM; 

- VKSND Quận 4; 

- Chi cục THADS Quận 4; 

- Lưu: Vp, hồ sơ  

                    Võ Thị Bảo Trân 
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HOÄI ÑOÀNG XEÙT XÖÛ SÔ THAÅM 
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